
Giáo 

dục phổ 

thông

Chuyên 

môn, nghiệp 

vụ

Học hàm, 

học vị

Lý luận 

chính 

trị

Ngoại 

ngữ

1 Nguyễn Mạnh Chiến

Đơn vị 

bầu cử 

số 06

16/10/1982 Nam 
 Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Tân 

An, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổ dân phố 3, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Quản 

lý đất đai; 

Đại học,

 Luật Kinh tế

Thạc sỹ, 

Quản lý 

đất đai

Cao cấp

Anh 

trình độ 

B1  

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

phường Yên Dũng

Hội đồng nhân dân 

phường Yên Dũng 
16/12/2004

Đại biểu HĐND phường Yên Dũng 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

2 Nguyễn Văn Công

Đơn vị 

bầu cử 

số 09

05/04/1975 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Tiền 

Phong, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố 3, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Sư 

phạm; Đại 

học, Luật Kinh 

tế

Cao cấp

Anh 

trình độ 

B 

Đảng ủy viên, Phó 

Trưởng Ban Văn hóa - 

Xã hội Hội đồng nhân 

dân phường Yên Dũng

Hội đồng nhân dân 

phường Yên Dũng 
03/07/1998

Đại biểu HĐND huyện Yên Dũng 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; nhiệm kỳ 

2021 - 2026; đại biểu HĐND thành 

phố Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 

2026; đại biểu HĐND phường Yên 

Dũng nhiệm kỳ 2021 - 2026

3 Dương Thị Cử

Đơn vị 

bầu cử 

số 08

20/08/1968 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố Long 

Trường Vân, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Trung cấp, 

Quản lý kinh 

tế

Bí thư Chi bộ 

tổ dân phố Long 

Trường Vân, phường 

Yên Dũng 

Tổ dân phố Long 

Trường Vân, 

phường Yên Dũng 

07/01/2001

Đại biểu HĐND xã Yên Lư 

nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 - 2016; 

2016 - 2021 

4 Phạm Văn Dũng

Đơn vị 

bầu cử 

số 01

30/11/1977 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố Tân 

Độ, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh

 12/12 

phổ thông

Trung cấp, 

Quản lý 

kinh tế

Sơ cấp

Phó Bí thư Chi bộ, Tổ 

trưởng tổ dân phố Tân 

Độ, phường Yên Dũng 

Tổ dân phố Tân 

Độ, phường Yên 

Dũng 

03/01/2002

Đại biểu HĐND xã Tân Liễu nhiệm 

kỳ: 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 

2021; đại biểu HĐND xã Tân Liễu, 

phường Tân Liễu, phường Yên 

Dũng nhiệm kỳ 2021 - 2026 

5 Lê Thế Được

Đơn vị 

bầu cử 

số 10

15/09/1983 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố 

Yên Thịnh, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Cơ 

khí chế tạo 

máy

Sơ cấp

Bí thư Chi bộ, Tổ 

trưởng tổ dân phố Yên 

Thịnh, phường Yên 

Dũng; Giám đốc công 

ty Cổ phần cơ điện 

Giang Sơn 

Tổ dân phố

 Yên Thịnh,

 phường Yên Dũng 

17/09/2011

6 Nguyễn Hà Giang

Đơn vị 

bầu cử 

số 09

12/06/1978 Nam 
 Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Cảnh 

Thụy, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổ dân phố 3, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Quản 

lý đất đai;

 Đại học, Luật 

Kinh tế

Thạc sỹ, 

Quản lý

 đất đai

Cao cấp

Anh 

trình độ 

B1

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

Uỷ ban nhân dân 

phường Yên Dũng 

Uỷ ban nhân dân 

phường Yên Dũng 
15/11/2003

Đại biểu HĐND huyện Yên Dũng 

nhiệm kỳ 2011 - 2016; 2016 - 2021; 

đại biểu HĐND huyện Yên Dũng 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu 

HĐND thành phố Bắc Giang nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; đại biểu HĐND 

phường Yên Dũng 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

7 Nguyễn Mạnh Hà

Đơn vị 

bầu cử 

số 02

05/10/1975 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Cảnh 

Thụy, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổ dân phố Huyện, 

phường Cảnh Thụy, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, 

Quân sự
Cao cấp

Anh 

trình độ 

B

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy 

quân sự phường Yên 

Dũng

  Ban Chỉ huy quân 

sự phường Yên 

Dũng 

25/09/1997

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBBC ngày 19/3/2026 của Ủy ban bầu cử phường Yên Dũng)

STT Họ và tên 
Đơn vị 

bầu cử

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Giới 

tính

Quốc 

tịch

Ghi 

chú
Nơi ở hiện nay Nơi công tác

Ngày vào 

Đảng (nếu 

có)

Dân 

tộc

Tôn 

giáo
Quê quán

Trình độ

Nghề nghiệp,

 chức vụ

Là đại biểu HĐND

 (nếu có)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ

  ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG YÊN DŨNG, KHÓA II

  NHIỆM KỲ 2026 - 2031

Mẫu số 26/HĐBC-HĐND

UỶ BAN BẦU CỬ

PHƯỜNG YÊN DŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



8 Trần Đức Hạ

Đơn vị 

bầu cử 

số 06

24/04/1982 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố Thắng 

Lợi Thượng, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Quản 

lý kinh tế

Trung 

cấp

Bí thư Chi bộ, Tổ 

trưởng tổ dân phố 

Thắng Lợi Thượng, 

phường Yên Dũng

 Tổ dân phố Thắng 

Lợi Thượng, 

phường Yên Dũng 

14/07/2007
Đại biểu HĐND xã Thắng Cương 

nhiệm kỳ: 2004 - 2011; 2011 - 2016 

9 Ong Khắc Hạnh

Đơn vị 

bầu cử 

số 03

30/12/1978 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Cảnh 

Thụy, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổ dân phố 5, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

9/12

 phổ 

thông

Phó Bí thư Chi bộ, Tổ 

trưởng tổ dân phố 5, 

phường Yên Dũng

 Tổ dân phố 5 

phường Yên Dũng 
02/10/2004

Đại biểu HĐND thị trấn Nham 

Biền, phường Nham Biền, phường 

Yên Dũng nhiệm kỳ

 2021 - 2026

10 Vũ Ngọc Hoàn

Đơn vị 

bầu cử 

số 04

29/10/1971 Nam 
 Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố 1, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Quản 

lý kinh tế

Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

B 

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam phường 

Yên Dũng

Ủy ban MTTQ Việt 

Nam phường Yên 

Dũng 

03/05/1996

Đại biểu HĐND thị trấn Neo nhiệm 

kỳ 2011 - 2016; đại biểu HĐND thị 

trấn Neo, thị trấn Nham Biền nhiệm 

kỳ 2016 - 2021; đại biểu HĐND 

huyện Yên Dũng nhiệm kỳ 2016 - 

2021; 2021 - 2026; đại biểu HĐND 

thành phố Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 

- 2026; đại biểu HĐND thị trấn 

Nham Biền, phường Nham Biền, 

phường Yên Dũng nhiệm kỳ 2021 - 

2026

11 Phan Thế Huấn

Đơn vị 

bầu cử 

số 03

25/02/1973 Nam 
 Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Tân 

Tiến, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổ dân phố 5, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Kế 

toán; Đại học, 

Luật Kinh tế

Thạc sỹ, 

Quản trị 

kinh doanh

Cao cấp

Anh 

trình độ 

B1

Phó Bí thư Thường 

trực Đảng ủy phường 

Yên Dũng

Đảng ủy 

phường Yên Dũng 
04/09/1997

12 Lê Thị Huyên

Đơn vị 

bầu cử 

số 10

17/05/1986 Nữ
 Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố Yên 

Hà, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, 

Hành chính 

học

Trung 

cấp

Anh

 trình độ 

B

Phó Trưởng Ban 

Xây dựng Đảng Đảng 

ủy phường Yên Dũng 

 Ban Xây dựng 

Đảng Đảng ủy 

phường Yên Dũng 

05/12/2012

13 Trịnh Văn Kha

Đơn vị 

bầu cử 

số 11

22/12/1970 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố 

Yên Tập Cao, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Phó Bí thư Chi bộ, 

Tổ trưởng tổ dân phố 

Yên Tập Cao, phường 

Yên Dũng

Tổ dân phố 

Yên Tập Cao, 

phường Yên Dũng 

28/10/2023

14 Nguyễn Văn Mạnh

Đơn vị 

bầu cử 

số 07

26/05/1987 Nam 
 Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố Tân 

Độ, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, 

Luật Kinh tế

Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

A2

Phó Trưởng Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân

phường Yên Dũng

Hội đồng nhân dân 

phường Yên Dũng 
07/11/2008

Đại biểu HĐND xã Tân Liễu nhiệm 

kỳ: 2011 - 2016; 2016 - 2021; đại 

biểu HĐND xã Tân Liễu, phường 

Tân Liễu, phường Yên Dũng nhiệm 

kỳ 2021 - 2026 

15 Nguyễn Thị Ngọc

Đơn vị 

bầu cử 

số 01

12/11/1983 Nữ
 Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Tân Yên,

 tỉnh Bắc Ninh

Số nhà 48, đường 

Nguyễn Hữu Căn, 

phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Quản 

lý xã hội

Thạc sỹ, 

Quản lý 

Khoa học và 

Công nghệ

Cao cấp

Đại học, 

Ngôn 

ngữ Anh

Bí thư Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân 

phường Yên Dũng

 Đảng uỷ 

phường Yên Dũng 
04/03/2009

Đại biểu HĐND phường Yên Dũng 

nhiệm kỳ 2021 - 2026

16 Nguyễn Thị Nhung

Đơn vị 

bầu cử 

số 07

25/12/1983 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố 5, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, 

Trồng trọt

Thạc sỹ,

 Trồng trọt

Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

B1

Chuyên viên Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

phường; Phó Chủ tịch 

Hội Nông dân phường 

Yên Dũng

Ủy ban 

MTTQ Việt Nam 

phường Yên Dũng 

03/09/2012



17 Đào Thị Phương

Đơn vị 

bầu cử 

số 05

16/02/1969 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Vân 

Hà,

 tỉnh Bắc Ninh

Tổ dân phố Phương 

Sơn, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh

 12/12 

phổ thông

Bí thư Chi bộ 

tổ dân phố 

Phương Sơn, 

phường Yên Dũng

 Tổ dân phố 

Phương Sơn, 

phường Yên Dũng

21/11/2002

Đại biểu HĐND xã Nham Sơn 

nhiệm kỳ 2004 - 2011; 2011 - 2016; 

đại biểu HĐND huyện Yên Dũng 

nhiệm kỳ 2011 - 2016; đại biểu 

HĐND xã Nham Sơn nhiệm kỳ 

2016 - 2021; đại biểu HĐND thị 

trấn Nham Biền nhiệm kỳ 2016 - 

2021; đại biểu HĐND thị trấn Nham 

Biền, phường Nham Biền, phường 

Yên Dũng nhiệm kỳ 2021 - 2026

18 Quách Văn Thiện

Đơn vị 

bầu cử 

số 05

01/12/1974 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Xã Nho Quan,

 tỉnh Ninh 

Bình

Tổ dân phố Trại 

Giữa,

 phường Tân An, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, 

Sư phạm

Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

A2

Đảng ủy viên, Bí thư 

Chi bộ, Hiệu trưởng 

Trường THCS Nham 

Biền số 1, phường Yên 

Dũng 

  Trường THCS 

Nham Biền số 1, 

phường Yên Dũng 

19/06/2006

19 Phí Quang Thịnh

Đơn vị 

bầu cử 

số 02

29/09/1979 Nam 
 Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố Liễu 

Đê, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc 

Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, 

Luật Kinh tế

Trung 

cấp

Anh 

trình độ 

A2

Đảng ủy viên, Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Yên Dũng

 Trung tâm Phục vụ 

hành chính công 

phường Yên Dũng 

24/03/2004

Đại biểu HĐND xã Tân Liễu nhiệm 

kỳ: 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 

2021; đại biểu HĐND xã Tân Liễu, 

phường Tân Liễu, phường Yên 

Dũng nhiệm kỳ 2021 - 2026 

20 Nguyễn Văn Thưởng

Đơn vị 

bầu cử 

số 08

15/02/1984 Nam 
 Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Cảnh 

Thụy, tỉnh Bắc 

Ninh

Số nhà 17, đường 

Lương Thế Vinh, 

phường Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Tài 

chính - Ngân 

hàng; Đại học, 

Luật Kinh tế

Thạc sỹ, 

Quản lý 

kinh tế

Cao cấp

Đại học, 

Tiếng 

Anh

Phó Bí thư Đảng ủy, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân phường Yên Dũng 

Uỷ ban nhân dân 

phường Yên Dũng 
08/04/2008

Đại biểu HĐND huyện Yên Dũng 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; đại biểu 

HĐND thành phố Bắc Giang nhiệm 

kỳ 2021 - 2026; đại biểu HĐND 

phường Yên Dũng nhiệm kỳ 2021 - 

2026

21 Nguyễn Ngọc Thủy

Đơn vị 

bầu cử 

số 11

01/12/1987 Nữ
 Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố 3, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Môi 

trường; Đại 

học, Luật Kinh 

tế

Thạc sỹ, 

Khoa học 

Môi trường

Cao cấp

Anh 

trình độ 

B

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam phường, Chủ 

tịch Hội Liên hiệp Phụ 

nữ phường Yên Dũng

Ủy ban MTTQ

 Việt Nam phường 

Yên Dũng 

06/10/2011

22 Nguyễn Ngọc Toàn

Đơn vị 

bầu cử 

số 05

14/05/1979 Nam 
 Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Cảnh 

Thụy, tỉnh Bắc 

Ninh

Tổ dân phố 3, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Cảnh 

sát điều tra

Thạc sỹ, Tội 

phạm học và 

phòng ngừa 

tội phạm

Cao cấp

Anh 

trình độ 

Bậc 3 

(B1) 

Ủy viên Ban Thường 

vụ Đảng ủy, Trưởng 

Công an phường Yên 

Dũng

Công an

phường Yên Dũng
10/04/2002

23 Nguyễn Văn Uyển

Đơn vị 

bầu cử 

số 10

20/05/1963 Nam 
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố 3,

 phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 07/10 

phổ thông

Trung cấp, Cơ 

khí

Chủ tịch Hội đồng quản 

trị, Công ty Cổ phần 

gạch Tuynel Đa Thịnh

Công ty Cổ phần 

gạch Tuynel

 Đa Thịnh

24 Nguyễn Thị Thanh Xuân

Đơn vị 

bầu cử 

số 04

30/09/1980 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

Phường Yên 

Dũng, tỉnh 

Bắc Ninh

Tổ dân phố 5, 

phường Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Ninh

 12/12 

phổ thông

Đại học, Kế 

toán doanh 

nghiệp 

Thạc sỹ, 

Quản lý 

kinh tế

Cao cấp

Anh 

trình độ 

C 

Đảng ủy viên, Phó Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân 

phường Yên Dũng

Uỷ ban nhân dân 

phường Yên Dũng 
20/01/2007

- Số đại biểu được bầu của HĐND phường Yên Dũng là 24 người.

- Tổng số người trúng cử trong danh sách này là: 24 người.
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